
NO. AGENCY'S NAME ADDRESS TELEPHONE

1 CÔNG TY TNHH MTV BMV

63 DINH TIEN HOANG ST, BUON ME 

THUOT CITY, DAKLAK PROVINCE, 

VIETNAM

0500.3930930

2 CÔNG TY TNHH K & T

128 NGUYEN CONG TRU ST, BUON 

ME THUOT CITY, DAKLAK 

PROVINCE, VIETNAM

0500.3845566

3
CÔNG TY CP HK & DL CAO 

NGUYÊN

78 Y NONG, TAN TIEN WARD, BUON 

ME THUOT CITY, DAKLAK 

PROVICE, VIETNAM

0500.388088

4
PHÒNG BÁN VÉ MÁY BAY 

HỒNG HÀ

164 NGUYEN LUONG BANG ST, 

BUON ME THUOT CITY, DAKLAK 

PROVICE, VIETNAM

0500.3915919

5
CÔNG TY TNHH TM & DL 

SEN VÀNG

04 LE THANH TON ST, BUON ME 

THUOT CITY, DAKLAK PROVICE, 

VIETNAM

0500.3556556

6
CÔNG TY TNHH TM DV 

TUẤN NGHĨA

148 HUNG VUONG ST, BUON ME 

THUOT CITY, DAKLAK PROVICE, 

VIETNAM

0500.3797979

7
CÔNG TY TNHH XD & TM 

THANH KHOA

83 LE THANH TON ST, BUON ME 

THUOT CITY, DAKLAK PROVICE, 

VIETNAM

0500.3667788

8
CẢNG HK BUÔN MA THUỘT - 

CN TCT CẢNG HK VIỆT NAM

HOA THANG HAMLET, BUON ME 

THUOT CITY, DAKLAK PROVICE, 

VIETNAM

0500.3862248

9
CÔNG TY TNHH ĐẠI DƢƠNG 

BAN MÊ

70 NGUYEN LUONG BANG ST, BUON 

ME THUOT CITY, DAKLAK 

PROVICE, VIETNAM

0500.3978899

10
CÔNG TY CP TRUYỀN HÌNH 

CÁP NTH

04 TRAN KHANH DU ST, BUON ME 

THUOT CITY, DAKLAK PROVICE, 

VIETNAM

0500.3957078

11
DNTN THẢO NGUYÊN XANH 

DAK LAK

178 XO VIET NGHE TINH SST, 

THANH CONG WARD, BUON ME 

THUOT CITY, DAKLAK PROVICE, 

VIETNAM

12
HO KINH DOANH NGUYEN 

XUAN TRUONG

NGUYEN TAT THANH ST, EAKAR 

HALMET, EAKAR TOWN, DAKLAK 

PROVICNE, VIETNAM

13 CÔNG TY TNHH LUẬT HỒ

85 DANG TRAN CON ST, TAN 

THANH WARD, BUON ME THUOT 

CITY, DAKLAK PROVICE, VIETNAM

0500.6252707

BUON ME THUOT 

CITY



14 CÔNG TY TNHH HƢNG VIỆT
216 LE LOI, WARD 5, TUY HOA CITY, 

PHU YEN PROVINCE, VIETNAM
057.3818888

15
CÔNG TY TNHH TV AN 

NHIÊN GIA LAI

CHIEC NGOL VILLAGE, NGUYEN 

CHI THANH ST, CHU A HAMLET, 

PLEIKU CITY, VIETNAM

059.3718384

16
CÔNG TY TNHH TM & DV 

HMD

179/15 TON DUC THANG ST, PHU 

YEN WARD, PHAN THIET CITY, 

BINH THUAN PROVINCE, VIETNAM

062.3839193

17
CÔNG TY TNHH ĐT XD 

CÔNG TRÌNH AN CÁT BÌNH

QUARTER 29, AREA 4, NHON BINH 

WARD, QUY NHON CITY
056.6250199

18
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47 

(KS HẢI ÂU)
8 BIEN CUONG ST, QUY NHON CITY 056.3747747

19
CN CTY TNHH TM DV DU 

LỊCH SONG SONG KIM

465 TRAN HUNG DAO ST, QUY 

NHON CITY, BINH DINH PROCINVE
0563818037

20
CTY TNHH LỮ HÀNH 

GOLDEN LIFE

43A LE THANH TON ST, QUY NHON 

CITY, BINH DINH PROVINCE
0563813959

21
CTY TNHH DV DU LỊCH & 

TM KMK

77A PHAN DINH PHUNG ST, THI NAI 

WARD, QUY NHON CITY, BINH DINH 

PROVINCE

0563812612

22
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

DỊCH VỤ XUÂN PHÚC

455-457 TRAN HUNG DAO ST, WARD 

TRAN HUNG DAO WARD, QUY 

NHON CITY

0563662277

23
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

VÂN TÌNH

55 LAC LONG QUAN,  TRAN QUANG 

DIEU WARD, QUY NHON CITY, BINH 

DINH PROVINCE

0563641789

24
CÔNG TY TNHH MTV DV HẢI 

SƠN

475 TRAN HUNG DAO,  TRAN HUNG 

DAO WARD, QUY NHON PROVINCE

PHU YEN PROVINCE

PLEIKU PROVINCE

BINH THUAN PROVINCE

QUI NHON CITY



25
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47 

(KS HẢI ÂU)
8 BIEN CUONG ST, QUY NHON CITY 056.3747747

26 DNTN TM & DV VT GIA PHÁT
106 HUNG VUONG ST, NHON BINH 

WARD, QUY NHON CITY
056.3710559

27
CÔNG TY TNHH DV NGUYÊN 

ANH

22A TANG BAT HO ST, QUY NHON 

CITY

28
DNTN TM VÀNG BẠC KIM 

THÀNH

PHUOC HOA HALMET, TUY 

PHUONG DIST, BINH DINH 

PROVINCE

29
CÔNG TY CP DV & KẾT NỐI 

TM THÀNH VINH

75 HA HUY TAP ST, HA HUY TAP 

WARD, VINH CITY
038.3550339

30
CÔNG TY CP TM & DV ĐẠI 

DƢƠNG

78 NGUYEN THI MINH KHAI ST, 

VINH CITY, NGHE AN PROVINCE
038.3550123

31
CÔNG TY CP SX DV TM & ĐT 

HẢI HÀ

1ST FLOOR, BLOCK B, TECCO 

BUILDING, QUANG TRUNG ST, VINH 

CITY, NGHE AN PROVINCE

038.3562813

32
CÔNG TY TNHH HÀNG 

KHÔNG VINH

236 NGUYEN VAN CU, PHUC YEN 

WARD, VINH CITY, NGHE AN 

PROVINCE

038.8988999

33
CÔNG TY CP TM & DV VIỆT 

THẮNG

145 TRAN HUNG DAO ST, VINH 

CITY, NGHE AN PROVINCE
038.3534276

34
CÔNG TY TNHH DV HK 

THANH MAI

No 02 LE HONG HONG ST, VINH 

CITY, NGHE AN PROVINCE
038.3580768

35
CÔNG TY TNHH DV & TM 

TRANG NGÂN

No 05, LAND 2, TRAN NHAT THUAT 

ST, DOI CUNG WARD, VING CITY, 

NGHE AN PROVINCE

038.3484668

36 CÔNG TY TNHH ĐỊNH TRÚC

432 NGUYEN TRAI ST, QUARTER 1, 

NGHI PHU HAMLET, VINH CITY, 

NGHE AN PROVINCE

038.3851830

37 DNTN THANH TÝ
420 NGUYEN TRAI ST, VINH CITY, 

NGHE AN PROVINCE
038.3851189

38
CÔNG TY TNHH MAI LINH 

NGHỆ AN

XVNT ST, NGHI PHÚ HAMLET, VINH 

CITY, NGHE AN PROVINCE
038.3522666

39 CÔNG TY TNHH MTV SAO ĐỎ
233 NGUYEN VAN CU ST, VINH 

CITY, NGHE AN PROVINCE
038.8666999

40 CÔNG TY CP BAGANIT

107 DINH CONG TRANG ST, LE MAO 

WARD, VINH CITY, NGHE AN 

PROVINCE

038.8666888

VINH CITY



41
CÔNG TY CP DV TM PHÚ 

HƢNG

275 NGUYEN VAN CU ST, VINH 

CITY, NGHE AN PROVINCE
038.3560808

42
ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TUẤN 

TÚ

45 HA HUY TAP, VINH CITY, NGHE 

AN PROVINCE
0989369677

43 CÔNG TY CP ÁNH LÂN
80 HONG BANG, LE MAO WARD, 

VINH CITY, NGHE AN PROVINCE
038.3598098

44
CÔNG TY TNHH TM & DV DL 

NA

No 14 QUANG TRUNG ST, VING 

CITY, NGHE AN PROVINCE

45
CÔNG TY CP TM & DV 

PHƢƠNG DŨNG

15 NGUYEN HUY OANH ST, TRUONG 

THI WARD, VINH CITY, NGHE AN 

PROVINCE

0972949940

46
CÔNG TY TNHH XD & TM 

THÚY TRANG

INFRASTRUCTURE PLANNING 

AREA, HAMLET 3, NGHI PHU WARD, 

VINH CITY, NGHE AN PROVINCE

038.3517222

47
CÔNG TY CP DV & KẾT NỐI 

TM THÀNH VINH
75 HA HUY TAP ST, VINH CITY 038.3550339

48
CÔNG TY TNHH MTV DL 

TRƢỜNG THỊNH

MY CANH VILLAGE, BAO MINH 

HAMLET, HONG HOI WARD, QUANG 

BINH PROVINCE

052.3842999

49
CÔNG TY CP DL & TM HÀ 

TĨNH
268 TRAN PHU ST, HA TINH CITY 039.3696665

HỘ KINH DOANH HƢNG DUNG

355 NGUYỄN HUỆ, KP. PHÚ SƠN, P. 

AN LỘC, TX. BÌNH LONG, TỈNH BÌNH 

PHƢỚC

0651.3666992

50

CN BÌNH PHƢỚC - CTY TNHH 

MTV DL TM CÔNG ĐOÀN 

BÌNH DƢƠNG

TRUNG TÂM TDTT BÌNH PHƢỚC, 

QL14, P. TÂN BÌNH, TX. ĐỒNG XOÀI, 

BÌNH PHƢỚC

0651.3866575

51
CTY TNHH DIỄM BÌNH MINH 

(DIEMO)
2 VO THI SAU ST, HUE 054.3617223

52
CTY TNHH DL TM VIETASIA 

GLOBAL

36 BEN NGHE ST, PHU HOI WARD, 

HUE CITY
054.3949698

53
CTY TNHH MTV DV DL 

KHÁM PHÁ

20 CHU VAN AN ST, PHU HOI WARD, 

HUE CITY
054.3837909

QUANG BINH PROVINCE

HA TINH PROVINCE

HUE CITY

BÌNH PHƯỚC



54
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

BẮC NAM TOURS

2 HUNG VUONG ST, PHU NHUAN 

WARD, HUE CITY
054.211116

55
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TAXI 

PHÚ BÀI
139 PHAN DINH PHUNG, HUE CITY 054.3939393

56 CTY TNHH THÀNH ĐÔ
02 HUNG VUONG, PHU NHUAN 

WARD, HUE CITY
054.3829829

57
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC 

TẾ PHÚ BÀI
20 HA NOI ST, HUE CITY 054.3823249

58
CTY TNHH LỮ HÀNH HƢƠNG 

GIANG
11 LE LOI ST, HUE CITY

054.3949596/

054.3838485

59 CTY TNHH THIỆN THỆ
142 NGUYEN SINH CUNG ST, VI DA 

WARD, HUE CITY
054.3932457

60 CTY TNHH PHƢƠNG TRINH
20A CHU VAN AN ST, PHU HOI 

WARD, HUE CITY
054.3938952

61
BƢU ĐIỆN TỈNH THỪA THIÊN 

HUẾ
08 HOANG HOA THAM ST, HUE CITY 0543839199

62 CTY CP AN PHÚ GIA 281 TRAN HUNG DAO ST, HUE CITY 054.3599888

63 DNTN TM DV DUY NGUYỄN 07 TRUONG TRINH ST, HUE CITY 054.3898949

64
DNTN KHÁCH SẠN THĂNG 

LONG
08-10 CHU VAN AN ST, HUE CITY 054.3810571

65
CTY TNHH MTV ĐƢỜNG 

BAY XANH
42 YET KIEU ST, HUE CITY 054.3566566

66
CÔNG TY NAM CHÂU 

TRAVEL
45 CHU VAN AN ST, HUE CITY 054.3627997

67
CÔNG TY TNHH TM DV & DL 

PHÚC KHANG

06A TRUONG DINH ST, VINH NINH 

WARD, HUE CITY

68
CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

KẾT NỐI HUẾ

16H HAI BA TRUNG, VINH NINH 

WARD, HUE CITY
054.3932268

69
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

HOA SUM
16 ONG ICH KHIEM ST, HUE CITY 054.3528150

70 CTY CỔ PHẦN GIA TRẦN

304 LE DUAN ST, CHINH GIAN 

WARD, THANH KHE DIST, DA NANG 

CITY

0511.3815816

71
CTY TNHH MTV TRẦN BẢO 

VÂN

4 HAI PHONG ST, HAI CHAU DIST, 

DA NANG CITY
0511.3897394

DA NANG CITY



72
CTY TNHH MTV LỮ HÀNH 

VITOURS

83 NGUYEN THI MINH KHAI ST, DA 

NANG CITY
0511.3827033

73
 CTY TNHH MTV TM & DVDL 

BIỂN NGỌC

12 LE DINH DUONG ST, HAI CHAU 

DIST, DA NANG CITY
0511.3565797

74
CTY TNHH TM & DV DL Nam 

Khoa
359 DIEN BIEN PHU, DA NANG CITY 0511.3726252

75
Hộ kinh doanh cá thể Tống Thị 

Thuận

378 DONG DA ST, HAI CHAU DIST, 

DA NANG CITY
0511.3840951

76 CTY TNHH Trang - Hy
71 DIEN BIEN PHU ST, HAI CHAU 

DIST, DA NANG CITY
0511.3649691

77 CTY TNHH Trâm Thanh
21 DONG DA ST, HAI CHAU DIST, DA 

NANG CITY
0511.3500021

78
CTY TNHH MTV Phan Anh 

Minh

19 THAI PHIEN ST, PHUOC NINH 

WARD,  HAI CHAU DIST, DA NANG 

CITY

0511.3565222

79
CTY TNHH Giải Pháp Kinh 

Doanh Truyền Thông OBS

44 DANG DUY TRU ST, HOA MINH 

WARD, LIEN CHIEU DIST, DA NANG 

CITY

0511.3741699

80
CTY TNHH MTV TM & DVDL 

Ánh Dƣơng Việt
436 2SEP ST, DA NANG CITY 0511.3621990

81 CTY TNHH Đại Kỳ Sơn
216 NGUYEN TRI PHUONG ST, DA 

NANG CITY
0511.3819111

82 CTY TNHH DL DV Đông Dƣơng 76 LE LOI ST, DA NANG CITY 0511.3828652

83
CTY TNHH TM DV DL Hiển 

Phong

206 TRAN PHU ST, HAI CHAU DIST, 

DA NANG CITY
0511.3843488

84
CTY TNHH MTV TM DV Bảo 

Vân Gia

04 HAI PHONG ST, HAI CHAU DIST, 

DA NANG CITY
0511.3575777

85
CTY TNHH MTV TM DV Viet-

Singapore
208A NGUYEN TRI PHUONG ST, 0511.3828286

86
CTY CP DV Hàng Không Sân 

Bay Đà Nẵng

62 TRAN QUOC TOAN ST, HAI CHAU 

DIST, DA NANG CITY
0511.3897897

87 CTY TNHH TM DV DL Hải Tứ
268 DONG DA ST, HAI CHAI DIST, DA 

NANG CITY
0511.3898255

88
CTY TNHH MTV TM & DV 

Xuân Mạnh

BLOCK 49 - B2, No 9, PHAN LANG 2 

RESIDENTIAL AREA, THANH KHE 

DIST, DA NANG CITY

0511.3603111



89 CTY CP S.O.M.O 29 CHU VAN AN ST, HAI CHAU DIST 0511.3575575

90
CTY TNHH Tƣ Vấn Giáo Dục & 

Dịch Thuật Tài Minh
42 NGUYEN THI MINH KHAI 0511.3575585

91
CTY TNHH TM DV DL Top 

Global

235 TRAN PHU ST, PHUOC NINH 

WARD, HAI CHAU DIST,
0511.3826678

92
CTY CP Vận Tải & DV Phú 

Hoàng

150 2SEP ST, HAI CHAU DIST, DA 

NANG CITY
0511.3797977

93
CTY CP Đầu Tƣ - Xây Dựng - 

Thƣơng Mại DAHACO

78 LY TU TRONG ST, THACH THANG 

WARD, HAI CHAU DIST, DA NANG 

CITY

0511.3898143

94
CTY CP ĐT PT TM & DV DL 

Huy Khánh

95 NGUYEN DU ST, THACH THAN 

WARD, HAI CHAU DIST, DA NANG 

CITY

0511.3702324

95
CTY TNHH MTV TM & DV 

Thiên Nam Việt

107 NGO GIA TU ST, HAI CHAU 1 

WARD, HAI CHAU DIST, DA NANG 

CITY

0511.3891891

96 CTY TNHH Bảo Gia Trân
38 DONG DA ST, THUAN PHUOC 

WARD, HAI CHAU DIST
0511.6253666

97 CTY TNHH MTV An Thoa 900 NGO QUYEN ST, SON TRA WARD 0511.3938938

98 CTY TNHH MTV Sơn Ấn 21 HAI PHONG ST, HAI CHAU DIST 0511.3849515

99 CTY TNHH Trúc Lam 111 PHAN CHAU TRINH ST 0511.3817444

100 CTY TNHH Thiên Đƣờng Sao 181 ONG ICH KHIEM ST 0511.3575111

101
CTY TNHH Đào tạo nghiệp vụ 

HK Kinh Châu

482 HOANG DIEU ST, HAI CHAU 

DIST, DA NANG CITY
0511.3838485

102
CTY TNHH MTV Đại lý Trần 

Long

29 DOA DUY TU ST, THANH KHE 

DIST, DA NANG CITY
0511.3828371

103
CTY TNHH TM & DV Du lịch 

6P

172 TRUNG NU VUONG ST, HAI 

CHAU DIST, DA NANG CITY
0511.6253389

104 CTY TNHH TL&K
108 NGUYEN VAN LINH ST, DA 

NANG CITY
0511.3655556

105 CTY TNHH TỰ LẬP PHÁT
38 HOANG HOA THAM ST, THANH 

KHE DIST, DA NANG CITY
0511.3704247



106
CTY CP ANN LA VIỆT NAM 

(DL AN)

5TH FLOOR, SAPPHIRE BUILDING, 

203 ONG ICH KHIEM ST, HAI CHAU 

DIST, DA NANG CITY

0511.3654321

107
CTY TNHH MTV VIỆT ĐỨC 

TÍN

115 NGO GIA TU ST, HAI CHAU DIST, 

DA NANG CITY
0511.3962554

108
CTY CP TM ĐỊA ỐC XÂY 

DỰNG TRA.RE.CO

135 Y LAN NGUYEN PHI ST, HAI 

CHAU DIST, DA NANG CITY
0511.3789777

109
CTY TNHH MTV TM & DV DL 

TÂN KHOA

659 DIEN BIEN PHU ST, DA NANG 

CITY
0511.3723323

110
CTY TNHH MTV TM & DV DL 

MINH SƠN THỦY
76 PASTURE ST, 0511.3839898

111
CTY TNHH MTV TM DV DL 

NGÀY VÀNG

169 NGUYEN CHI THANH ST, HAI 

CHAU DIST, DA NANG CITY
0511.3898979

112 CTY TNHH NGÔI SAO XANH
177 ONG ICH DUONG ST, CAM LE 

DIST, DA NANG CITY
0511.6267268

113 CTY CP TM & DV ART CARE
353 LE VAN HIEN ST, NGU HANH 

SON DIST, DA NANG CITY
0511.3967639

114 CTY TNHH TM SQH
BLOCK 24 PHAN THANH TAI ST, HAI 

CHAU DIST, DA NANG CITY
0511.3551179

115
CTY TNHH MTV HẠNH 

THIÊN KIM

77 ONG ICH KHIEM, THANH BINH 

WARD, HAI CHAU DIST, DA NANG 

CITY

116 CTY TNHH ÉN BẠC
19 PHAN THANH TAI ST, HAI CHAU 

DIST, DA NANG CITY
0511.3788999

117
CTY TNHH MTV 

S.K.Y.T.O.U.R.I.S.T
222 NUI THANH ST, DA NANG CITY 0511.3625222

118
CTY TNHH MTV TM & DV 

PHAN GIA PHÚC

7 BUI HUU NGHIA ST, AN BAC HAI 

WARD, SON TRA DIST, DA NANG 

CITY

0511.3654446

119
CTY TNHH TM&DV DL ĐẢO 

NGỌC

265 NGUYEN VAN LINH ST, THAC 

GIAN WARD, THANH KHE DIST, DA 

NANG CITY

120
CTY TNHH TM LÊ NGUYÊN 

TRƢỜNG

158 DIEN BIEN PHU ST, CHINH GIAN 

WARD, THANH KHE DIST, DA NANG 

CITY

0511.3659607

121 CTY TNHH MTV ODIN

50 NGUYEN CHI THANH ST, THACH 

THANG WARD, HAI CHAU DIST, DA 

NANG CITY

511.3898819



122
CTY TNHH MTV NHẤT VIỆT 

BAY

K160/1 NGUYEN HOANG ST, THANH 

KHE DIST, DA NANG CITY
0511.3583456

123
CTY TNHH TM & DV HỒNG 

PHÚC QUANG

BLOCK 32 AN NHON 1 ST, AN BAC 

HAI WARD, SON TRA DIST, DA 

NANG CITY

0511.3938388

124
CN CÔNG TY PNR - TẠI ĐÀ 

NẴNG   

181 TRAN PHU ST, HAI CHAU 1ST 

WARD, HAI CHAU DIST, DA NANG 

CITY

125 SAIGONTOURIST
357 PHAN CHU TRINH ST, DA NANG 

CITY
0511.382.8222

126
CÔNG TY TNHH DV TM DL & 

XD THIÊN HƢƠNG

82 TRAN XUAN LE ST, THANH KHE 

DIST, DA NANG CITY
0511.3727305

127
CÔNG TY TNHH MTV PHÚ 

QUANG HUY

GROUP 53, CHINH GIAN WARD, 

THANH KHE DIST, DA NANG CITY
0511.3600840

128
CÔNG TY TNHH DV & VT 

NGUYỄN HÙNG DŨNG

86 NGUYEN LUONG BANG ST, HOA 

KHANH WARD, LIEN CHIEU DIST, 

DA NANG CITY

129
CÔNG TY CP VIỆT NAM 

TRAVELMART

68 NGUYEN THI MINH KHAI ST, HAI 

CHAU DIST, DA NANG CITY
0511.3886555

130 CÔNG TY CP BIỂN VÀ TRỜI

30 TRAN BINH TRONG ST, HAI CHAU 

1ST WARD, HAI CHAU DIST, DA 

NANG CITY

0511.3843515

131
CÔNG TY TNHH DL PHƢƠNG 

ĐÔNG NGÀY NAY

22 TON THAT DAM ST, XUAN TRA 

WARD, THANH KHE DIST, DA NANG 

CITY

0511.3522259

132 CÔNG TY TNHH MTV Y TRẦN

No 17, 2SEP ST, HOA CUONG NAM 

WARD, HAI CHAU DIST, DA NANG 

CITY

0511.3797709

133
CÔNG TY TNHH DL & DV 

BÀU TRỜI MỚI

265 TRAN PHU ST, HAI CHAU DIST, 

DA NANG CITY

134
CÔNG TY TNHH MTV CƠ 

NHIỆT ĐIỆN HƢNG TIẾN VIỆT

476 TON DUC THANG ST, DA NAND 

CITY

135
CÔNG TY TNHH TM&DV HẢI 

PHI YẾN

665 NGUYEN HUU THO ST, DA 

NANG CITY
0511.3846707

136
CTY TNHH MTV VIỆT TRUNG 

TRUNG BỘ

38 AN HAI 19 ST, AN HAI BAC 

WARD, SON TRA DIST, DA NANG 

CITY

0511.3922922



137
CÔNG TY TNHH HÀ PHƢƠNG 

TÙNG

479 DIEN BIEN PHU ST, THANH KHE 

DIST, DA NANG CITY

138
CÔNG TY TNHH DUY VIỆT 

STAR

61 NGUYEN DUY HIEU ST, AN HAI 

DONG WARD, SON TRA DIST, DA 

NANG CITY

0511.3844234

139
CTY TNHH MTV TM DV DL 

MÂY HỒNG

47 TRAN HUNG DAO ST, MINH AN 

WARD, HOI AN CITY, QUANG NAM 

PROVINCE

0510.3919 111

140
CTY TNHH SAO PHƢƠNG 

NAM

165 PHAN CHU TRINH ST, TAM KY, 

QUAN NAM PROVINCE
0510.3828383

141
CHI NHÁNH CTY CP DL DV 

HỘI AN

10 TRAN HUNG DAO ST, HOI AN 

CITY, QUANG NAM PROVINCE
0510.3910912

142
CTY TNHH MTV DL MỸ ANH 

HỘI AN
333A CUA LAI ST, CẨM CHÂU DIST 0510.3914655

143
CTY TNHH TV ĐT XD TRUNG 

TRUNG BỘ

38 AN HAI 19 ST, AN HAI BAC 

WARD, SON TRA DIST, DA NANG 

CITY

0511.3922922

144 CTY TNHH DL HỘI AN XANH
672 HAI BA TRUNG ST, HOI AN CITY, 

QUANG NAM PROVINCE
0510.3919234

145 CTY TNHH THIẾT KẾ SIMONE
64 BA TRIEU ST, HOI AN CITY, 

QUANG NAM PROVICNE
0510.3929034

146
CTY TNHH AN PHÚ - TP. HỘI 

AN - TỈNH QUẢNG NAM

722 HAI BA TRUNG ST, HOI AN CITY, 

QUANG NAM PROVINCE
0510.3862643

147 CTY TNHH MTV HỘI AN XƢA
05 PHAN DINH PHUNG ST, HOI AN 

CITY, QUANG NAM PROVINCE
0510.3911811

148
CTY TNHH MTV TM DV DL 

TÂN VIỆT ÁO

38 THAI PHIEN ST, HOI AN CITY, 

QUANG NAM PROVINCE
0510.3911414

149
CTY TNHH DL DUY NHẤT 

ĐÔNG DƢƠNG

380 CUA DAI ST, HOI AN CITY, 

QUANG NAM PROVINCE
0511.3910310

150 CTY TNHH DLT
332 PHAN DINH PHUNG ST, QUANG 

NGAI CITY
055.3838383

151
CTY TNHH TÂN KỶ NGUYÊN 

- TRUNG TÂM LH DU LỊCH

PHAM VAN DONG ST, 11TH GROUP, 

NGHIA CHANH WARD, QUANG NGAI 

PROVINCE

055.3831213

152
CTY TNHH MTV TM DV HAI 

TỐT

270 PHAN DINH PHUNG ST, CHANH 

LO WARD, QUANG NGAI PROVINCE

QUANG NGAI 

QUANG NAM 

PROVINCE



153
CÔNG TY TNHH MTV NAM 

VẠN PHÁT

176 HAI BA TRUNG ST, QUANG NGAI 

PROVINCE
055.3714991

154
CTY CP DL ĐÔNG HÀ 

TRAVEL

410 LE DUAN ST, DONG HA CITY, 

QUANG TRI PROVINCE
0533.705588

155 CTY CP DL MÊ KÔNG
66 LE DUAN ST, DONG HA CITY, 

QUANG TRI PROVINCE
0533.852927

156
CTY TNHH HÀNH TRÌNH 

MIỀN TRUNG

24 NGUYEN VIET XUAN ST, WARD 5, 

DONG HA CITY, QUANG TRU 

PROVINCE

157
CTY TNHH MTV TÍN NGỌC 

PHÁT

111 NGUYEN HUE ST, DONG HA 

CITY, QUANG TRI CITY
0533.779779

158
QUARTER 7, WARD 5, DONG HA 

CITY, QUANG TRI PROVINCE
0533.609444

159
1 BUI THI XUAN ST, WARD 2, DONG 

HA CITY, QUANG TRI PROVINCE
0533.577.888

160 CTY TNHH TOẠI TIẾN

232 HIGHWAY 20, LIEN NGHIA 

TOWN, DUC TRONG DIST, LAM 

DONG PROVINCE

098 3673 348

161 CTY TNHH VĨNH ĐẠT

6TH GROUP, LIEN NGHIA TOWN,  

DUC TRONG DIST, LAM DONG 

PROVINCE

0987292766

162 CTY TNHH TUYẾT PHƢƠNG

205 TRAN HUNG DAO ST,  DUC 

TRONG DIST, LAM DONG PROVINCE

7 TRAN PHU ST, WARD 3, DA LAT 

CITY, LAM DONG PROVINCE

0985588988

163
HỘ KDCT: PHÒNG BÁN VÉ 

MÁY BAY ĐÀ LẠT

32 TRAN PHU ST, WARD 3, DA LAT 

CITY
0908831518

164

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NỘI 

DUNG - VIỄN THÔNG LÂM 

ĐỒNG

18 TRAN PHU ST, WARD 3, DA LAT 

CITY, LAM DONG PROVINCE
0912.788.456

165 CTY TNHH TM DV DASCO
15 NGUYEN TRAI ST, WARD 10, DA 

LAT CITY, LAM DONG PROVINCE
01649774599

166 CTY TNHH LÊ KHÁNH ÂN
128 PHAN DINH PHUNG ST, DA LAT 

CITY, LAM DONG PROVINCE
0933416179

QUANG TRI PROVINCE

DA LAT CITY

CTY CP ĐT TM ĐỨC PHÁT



167
CTY TNHH DV DL KHÁNH 

ĐẠT ĐÀ LẠT

7C, WARD 3, DA LAT CITY, LAM 

DONG PROVINCE
0918675238

168
CTY TNHH TM & DV TINH 

HOA

71 PHU DONG THIEN VUONG WARD 

8, DA LAT CITY, LAM DONG 

PROVINCE

0975522644

169 CTY SX XD TM VĨNH TRIỆU

68/5 GROUP 2, LIEN NGHIA WARD, 

DUC TRONG DIST, LAM DONG 

PROVINCE

0914396899

170
CTY TNHH TM DV TÀI 

VƢỢNG

21 THANG LONG MARKET, NAM 

BAN TOWN, LAM HA DIST, LAM 

DONG PROVINCE

0978353779

171
CTY KINH DOANH VÉ MÁY 

BAY NHẬT MINH

TAN DUC VILLAGE, TAN HA 

HAMLET, LAM HA DIST, LAM DONG 

PROVINCE

0917821565

172 ĐẠI HÙNG BÁ 1 LE THI HONG GAM ST 0908295855

173 CTY TNHH MTV ANH THU
44 TO HIEN THANH, TAN LAP 

WARD, NHA TRANG CITY
0983515377

174 CTY TNHH CÙNG BAY

47A/4 NGUYEN THIEN THUAT, LOC 

THO WARD, NHA TRANG CITY, 

KHANH HOA PROVINCE

0985 503 174

175 CTY TNHH LIÊN THÀNH

48 NGUYEN THI MINH KHAI ST, TAN 

LAP DIST, NHA TRANG CITY, 

KHANH HOA PROVINCE

0914116003

176

CTY DL TICTOUR (CN CT 

TNHH MTV TM & ĐT KHÁNH 

HÒA) 

68 YERSIN ST, NHA TRANG CITY, 

KHANH HOA PROVINCE
0914455733

177 CTY TNHH DV & DL QT

65 NGUYEN DUC CANH ST, PHUOC 

LONG WARD, NHA TRANG CITY, 

KHANH HOA PROVINCE

058.3888585

178 CTY TNHH HẢI ÂU VIỆT

34 NGUYEN DUC CANH. PHUOC 

LONG WARD, NHA TRANG CITY, 

KHANH HOA PROVINCE

0977844897

179
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

HÙNG MẠNH

144 HÙNG VƢƠNG ST,NHA TRANG 

CITY, KHANH HOA PROVINCE
01676767028

180
CTY TNHH MTV PHÚC AN 

GIA

27 LE THANH TON ST, NHA TRANG 

CITY, KHANH HOA PROVINCE
0917471971

NHA TRANG CITY



181
CTY TNHH TM DV &DL FREE 

TRAVEL

8B NGO QUYEN ST, XUONG HUAN 

WARD,NHA TRANG CITY, KHANH 

HOA PROVINCE

0903186878

182
CTY CP TM & DV HBN NHA 

TRANG

58A LE QUY DON ST, NHA TRANG 

CITY, KHANH HOA PROVINCE
0913777837

183
CTY TNHH TM DV DL 

KHÁNH PHONG

50BIS YERSIN,NHA TRANG CITY, 

KHANH HOA PROVINCE
0989599777

184 CTY CP TM HK NHA TRANG

No6, APARTMENT 7, NGUYEN THIEN 

THUAT ST, LOC THO WARD, NHA 

TRANG CITY, KHANH HOA 

PROVINCE

0989007587

185
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC 

TẾ CAM RANH

13A HOANG HOA THAM ST, NHA 

TRANG CITY, KHANH HOA 

PROVINCE

0988791442

186
CTY TNHH DV DL TM TÂN 

HOÀNG HẢI

4E YERSIN ST, HUONG XUÂN 

WARD, NHA TRANG CITY, KHANH 

HOA PROVINCE

0935530369

187 DNTN NGỌC TRANG

262 HUNG VUONG ST, CAM RANH 

WARD, CAM RANG CITY, KHANH 

HOA PROVINCE

0905456010

188
CTY TNHH TM DV DL NHA 

TRANG

1/24 TRAN QUANG KHAI ST, NHA 

TRANG CITY, KHANH HOA 

PROVINCE

0995340165

189
CTY TNHH MTV DL KHÁNH 

HÒA - TT DV LH

01 TRAN HUNG DAO ST, NHA 

TRANG CITY, KHANH HOA 

PROVINCE

0982164237

190
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 

SƠN HÀ

395 HUNG VUONG ST, CAM NGHĨA 

WARD, CAM RANH CITY, KHANH 

HOA PROVINCE

0983406274

191 QUANG HẠNH      

59 23OCT ST, TRUONG SON WARD, 

NHA TRANG CITY, KHANH HOA 

PROVINCE

0915282017

192 THANH THANH TRAVEL     

35-37-39 NGUYEN THIEN THUAT ST, 

NHA TRANG CITY, KHANH HOA 

PROVINCE

0905757950

193 VIETTOUR

18 CU CHI ST, VINH HAI WARD, NHA 

TRANG CITY, KHANH HOA 

PROVINCE

0935988992

194
CÔNG TY TNHH BLUE STAR 

TRAVEL 

50 NGUYEN THI MINH KHAI ST, NHA 

TRANG CITY, KHANH HOA 

PROVINCE

0905 562 981



195 DONA DÉCOR

92 HONG BANG ST, TAN LAP WARD, 

NHA TRANG CITY, KHANH HOA 

PROVINCE

0913460367

196
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU 

LỊCH THIÊN PHÚ NHA TRANG
284 Thong Nhat, Nha Trang

0583 815679

Hotline: 0935 85 

34 39

197
Công ty cổ phần Du lịch và Dịch 

vụ ăn uống Nhật Minh

16 Pasteur Phƣờng Xƣơng Huân, Nha 

Trang , Khánh Hoà.
058 626 16 16



FAX

BUON ME THUOT 

CITY



057.3896669

062.3839243

PHU YEN PROVINCE

PLEIKU PROVINCE

BINH THUAN PROVINCE

QUI NHON CITY



VINH CITY



039.3696665

0651.3866578

QUANG BINH PROVINCE

HA TINH PROVINCE

HUE CITY

BÌNH PHƯỚC



DA NANG CITY











QUANG NGAI 

QUANG NAM 

PROVINCE



QUANG TRI PROVINCE

DA LAT CITY



NHA TRANG CITY






